
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

31/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PAVONE VIỆT NAM

0110372459

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn cà phê
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

3. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
-Bán buôn rượu
- Bán buôn rượu vang;
- Bán buôn bia.
- Bán buôn đồ uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không 
có ga như: coca cola, pepsi cola, nước cam, chanh, nước quả 
khác...;
- Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.

4633

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn văn phòng phẩm.

4649

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ PAVONE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PAVONE VIET NAM INVESTMENT AND 
TRADING SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PAVONE VIET NAM ITS CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0943038889
Email:

Fax:
Website:
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8. Đào tạo trung cấp
Chi tiết:
Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ trung cấp

8532

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(trừ dạy về tôn giáo; Các trường của các tổ chức Đảng, đoàn 
thể)

8559

10. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

11. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
Kinh doanh bất động sản
Quản lý vận hành nhà chung cư 

6810

12. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
Môi giới bất động sản
Dịch vụ tư vấn bất động sản (trừ tư vấn về luật bất động sản)
Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Trừ đấu giá

4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ rượu
 - Bán lẻ rượu vang, bia
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: Các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có gas như: Côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...;
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác.
- Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở nồng độ thấp hoặc 
không chứa cồn.

4723

16. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050(Chính)

17. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

18. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

19. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

20. Sản xuất đường 1072
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21. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

22. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Sản xuất cà phê
Chi tiết:
- Rang và lọc chất caphêin cà phê;
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: Cà phê hoà tan, cà phê 
pha phin, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;
- Sản xuất các chất thay thế cà phê;

1077

25. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

26. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

27. Sản xuất rượu vang 1102

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định

4931

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

31. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay

5229

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú 

5510

33. Cơ sở lưu trú khác 5590

34. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

35. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(trừ cung cấp suất ăn cho các hãng hàng không)

5621

36. Dịch vụ ăn uống khác
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5629

37. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630
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3.250.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 QUÁCH 
NGỌC 
HOÀNG

Việt 
Nam

Thôn Nha Xuyên, Xã 
Thái Phúc, Huyện 
Thái Thụy, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

650.000.000 20,000 152013215 

2BÙI VƯƠNG 
LINH

Việt 
Nam

41 Ngõ 38 Phương 
Mai, Phường Kim 
Liên, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

650.000.000 20,000 024191006463

3NGUYỄN 
QUỐC 
TRƯỜNG 
ANH

Việt 
Nam

511A2-40 Linh 
Quang, 88/105 Trần 
Quý Cáp, Phường 
Văn Chương, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

650.000.000 20,000 011090000011

4NGUYỄN 
THỊ HƯƠNG 
GIANG

Việt 
Nam

Lô 9 Dãy B Tập thể 
Công Hà Thủy, Tổ 
110, Phường Ô Chợ 
Dừa, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

650.000.000 20,000 036190002942

5 LÃ LINH 
GIANG

Việt 
Nam

18 Lệnh Cư, Phường 
Thổ Quan, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

650.000.000 20,000 001193041359

38. Đại lý du lịch
Chi tiết:
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

7911

39. Điều hành tua du lịch 7912

40. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

41. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001193041359
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 18 Lệnh Cư, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 18 Lệnh Cư, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÃ LINH GIANG Nữ

19/12/1993 Kinh Việt Nam

18/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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